Họ và tên: ...................................Lớp:.........        Thứ ngày     tháng       năm 2017
	Điểm


	



Đề ôn tập cuối học kỳ II – Số 1
Môn: Toán lớp 4 - Thời gian: 40 phút (không kể phát đề)

I – TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:
1. 
Phân số đọc là ..............................................................................................
1. Phân số ba mươi tư phần một trăm viết là ........................................................
1. Phân số có tử số bằng 2 và mẫu số bằng 7 viết là ........ và đọc là ....................
1. 
Số 7 có thể viết thành phân số 

Bài 2: Giá trị thích hợp của y để   - y =   là: y = ...........................

Bài 3: Điền dấu >,< hoặc = thích hợp vào ô trống:
	1. 
 km2       600 000m2
1. 4 tấn 2 tạ       4 tấn 220kg
	1. 
 thế kỉ        75 năm
1. 2 năm        22 tháng
1. 


Bài 4:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
[bookmark: _Hlk480568919]Một khu đất hình bình hành có đáy 64m và chiều cao bằng  đáy. Diện tích của khu đất đó là ..........................................

Bài 5:  Cho hình thoi ABCD có AC = 8cm, BD = 6cm.A
D
B
C
O

1. Cạnh AB song song và bằng cạnh ..................
1. Cạnh AD song song và bằng cạnh ..................
1. Diện tích hình thoi ABCD là: ................... cm2




[bookmark: _Hlk480566201]

II – TỰ LUẬN
Bài 1: Tính giá trị biểu thức
	1.  –  + 
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
	1.  : ( + )
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................


[bookmark: _Hlk480568905]Bài 2: Một sân chơi hình chữ nhật có nửa chu vi là 40m và chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Người ta dùng loại gạch hình vuông có cạnh 50cm để lát sân. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín sân chơi đó? Biết rằng diện tích các mạch vữa không đáng kể.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện:
	1. 



 X + X 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
	


Họ và tên: ...................................Lớp:.........        Thứ ngày     tháng       năm 2017
	Điểm




Đề ôn tập cuối học kỳ II – Số 1
Môn: Tiếng Việt lớp 4 - Thời gian: 30 phút (không kể phát đề)

1. Đọc hiểu
Tiếng hát buổi sớm mai
Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng xuống muôn vật.
Bên bìa rừng có một bông hoa lạ, năm cánh mịn như nhung. Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm dập dờn.
Mặt trời mỉm cười với hoa. Thế là bông hoa cất tiếng hát. Nó hát mãi, hát mãi. Cuối cùng, nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không.
Gió ngạc nhiên:
       - Ơ chính tôi hát đấy chứ? Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, tạo thành những tiếng lao xao nên bạn cứ tưởng mình hát.
Hoa lại hỏi sương. Những hạt sương long lanh trả lời:
- Bạn nhầm rồi! Đó chính là tiếng ngân nga thánh thót của chúng tôi.
Tranh cãi mãi, chẳng ai chịu ai. Hoa, gió và sương quyết định hỏi bác gác rừng. Bác gác rừng ôn tồn giải thích:
- Mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm vạn vật, muôn loài đều hân hoan hát ca. Nhưng mỗi loài đều có tiếng hát của riêng mình. Có biết lắng nghe nhau mới hiểu được tiếng hát của nhau, các cháu ạ.
                                                                                    Theo  Truyện nước ngoài

    Dựa vào nội dung câu chuyện, hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc viết đáp án thích hợp vào chỗ chấm:
1. Bông hoa ở bên bìa rừng được miêu tả như thế nào?
a. Bông hoa lạ, màu vàng dịu dàng như ánh nắng 
b. Bông hoa lạ, màu vàng dịu, hương thơm thoang thoảng
c. Bông hoa lạ, năm cánh mịn như nhung, hương thơm thoang thoảng
d. Bông hoa lạ, năm cánh mịn như nhung, tỏa hương thơm ngát. 

2. Khi được hỏi có thích bài hát của hoa không, gió và sương trả lời hoa thế nào?
a. Đó là bài hát mà mặt trời hát chứ không phải hoa hát.
b. Đó là bài hát mà gió và sương  hát chứ không phải hoa hát
c. Bài hát của hoa không hay bằng bài hát của gió, sương.
d. Bài hát của hoa rất hay.

3. Qua lời bác gác rừng, em hiểu vì sao hoa, gió và sương không nghe được tiếng hát của nhau?

a. Vì cả hoa, gió và sương đều hát to quá, át tiếng  hát của nhau.
b. Vì cả hoa, gió và sương đều  đung  đưa và ngân nga thánh thót.
c. Vì hoa, gió và sương ở quá xa nhau nên không nghe được tiếng hát của nhau.
d. Vì chúng không biết cách lắng nghe để hiểu nhau.

4. Theo em,  câu chuyện này khuyên chúng ta điều gì ?
......................................................................................................................................
[bookmark: _GoBack]......................................................................................................................................

1. Luyện từ và câu
Bài 1: Những hoạt động nào được gọi là du lịch? Chọn ý đúng để trả lời:
1. Đi chơi ở công viên gần nhà.
1. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.
1. Đi làm việc xa nhà.

Bài 2: Chuyển câu kể sau thành câu câu hỏi, câu khiến, câu cảm bằng cách thêm một vài từ ngữ theo cách em đã học.
Nam chăm học.
- Câu hỏi: ……………………………………………………………………............
- Câu khiến: ……………………………………………………………………........
- Câu cảm: ……………………………………………………………………..........

Bài 3: Thêm bộ phận trạng ngữ chỉ thời gian cho các câu sau:
a. Trời bắt đầu lành lạnh.
.....................................................................................................................................
b. Từng đoàn thuyền đánh cá rẽ sóng trở về với những mẻ cá đầy khoang.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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